
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHỦ QUỎC
Số: j/QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Quốc, ngàytiỉẬ thảng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về viêc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021

của huyện Phú Quốc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QƯÓC

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9/06/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số đỉều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư sổ 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chỉnh

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các câp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 16 thảng 12 năm 2020 của Hộỉ

đồng Nhân dân huyện Phủ Quốc về phân bố chi ngân sách huyện Phú Qiiôc
năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 6963/QĐ-ƯBND ngày 21/12/2020 của ủy ban
nhân dân huyện Phú Quốc ve việc phân bo dự toán chi ngân sách huyện Phủ
Quốc năm 2021;

Xét Tờ trình số 502/TTr-TCKH ngày 21/12/2020 của Phòng Tài chính -
Ke hoạch huyện Phủ Quốc về việc công bố, công khai số liệu dự toán chi ngần
sách nặm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bồ công khai sô liệu dự toán chi ngân sách năm 2021 của
huyện Phú Quốc. (Theo các biểu kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huỵện, Trưởng Phòng Tài

chính - Ke hoạ^, Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quyết
định này./. /?/ÌuỶy\^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNNơỉ nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP. Huyện ủy;
- VP. HĐND-UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan các đoàn thể huyện;
- UBND các xà, thị trấn;
-LĐVP,CVNC;
- Lưu: VT.

CHỦ TICH

Huỳnh Quang Hứng



Biểu số 81/CK-NSNN
(TT 343/2016/TT-BTC)

CẢN ĐỚI NGẢN SẢCH HUYỆN PHŨ QUOC NẢM 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dán quyết định)

i^ết định sể í /QĐ-ƯBND ngàv 21 thảng 12 nãm 2020 của UBND huyện PQ)
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự TOÁN

A TỎNG NGUÒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 3.099.598

I Thu ngân sách huyện đirọc hưởng theo phân cấp 1.635.100

1 Thu ngân sách huyện được hưởng 100% 1.178.800

Trong đỏ:

Thu ngân sách huyện hưởng 100% chi đầu tư 1.064.400

Thu ngân sách huyện hưởng 100% chi thường xuyên 114.400

2 Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 456.300

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 39.641

1 Thu bổ sung cân đối 39.641

2 Thu bổ sung có mục tiêu -

III Thu kết dư 1.424.857

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang -

B TỎNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.576.096

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 2.576.096

1 Chi đầu tư phát triển 1.527.390

2 Chi thường xuyên 819.192

3 Dự phòng ngân sách 10.151

■ 4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương . 162.363

5 Chi khen thưởng 2.000

6 Chi trợ cấp ngân sách xã 55.000

II Chỉ các chương trình mục tiêu -

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
-

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
-

III Chỉ chuyển nguồn sang năm sau
-
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Biểu số 82/CK-NSNN
(TT 343/2016/TT-BTC)

NGUỒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhàn dàn quyết định)
(Kèm theo Quyết định sổ é /QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của ƯBND huyện PQ)

Đơn vị: Triệu đồng
STT NÔI DƯNG

•
Dư TOÁN

•

A NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN
I Nguồn thu ngân sách 3.099.598

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.635.100

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 39.641

- Thu bổ sung cân đối 39.641

- Thu bổ sung có mục tiêu -

3 Thu kết dư 1.424.857

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang -

II Chỉ ngân sách 2.576.096

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 2.521.096

2 Chi bồ sung cho ngân sách xã 55.000

- Chi bổ sung cân đối 39.641

- Chi bổ sung có mục tiêu 15.359

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau -

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách 67.376

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 20.815

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 36.207

- Thu bổ sung cân đối 36.207

- Thu bổ sung có mục tiêu -

3 Thu bổ sung từ nguồn ngân sách xã 10.354

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II Chi ngân sách 67.376
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Biểu số 84/CK-NSNN
(TT 343/2016/TT-BTC)

OAN CHI NGẨN SACH HUYẸN, CHI NGẨN SÁCH CẢP HƯYẸN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO co CÁU CHI NẢM 2021

(Dự toán đã được Hội đong nhân dcm quyết định)
ìiyêt định sổ /OĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phủ Quốc)

STT Nộỉ dung
Ngân sách

huyện

Chia ra

Ngân sách
cấp huyện

Ngân sách
xã

TỐNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.643.472 2.576.096 67.376

A CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.643.472 2.576.096 67.376

I Chi đầu tư phát triển 1.527.390 1.527.390 -

1 Chi đầu tư cho các dự án 464.400 464.400 -

Trong đó chia theo lĩnh vực:

- Chi giảo dục - đào tạo và dạy nghề 13.984 13.984 -

- Chi khoa học và cóng nghệ - - -

Trong đó chia theo nguồn vốn:
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 464.400 464.400 -

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ sổ kiến thiết - - -

2 Chi đầu tư phát triển khác 1.062.990 1.062.990 -

II Chi thường xuyên 885.247 819.192 66.055

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 181.007 181.007 -

2 Chi khoa học và công nghệ - - -

III Dự phòng ngân sách 11.472 10.151 1.321

IV Chi từ nguồn cải cách tiền lương 162.363 162.363 -

V Chi khen thưởng 2.000 2.000 -

VI Chỉ trự cấp ngân sách \ã, thị trấn 55.000 55.000 -

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU - -
-

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - -

(Chi tiêt theo từng chưong trình mục tiêu quôc
- - -

11 Chi các chương trình mục tiêu, nhỉệm vụ - - -

(Chi tiêt theo từng chương trình mục tiêu nhiệm
- - -

c CHI CHUYỂN NGUÒN SANG NĂM SAƯ - - -
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DẢN
oụoc

Biểu số 85/CK-NSNN
(TT 343/2016/TT-BTC)

CHI NGÂN SÁCH CẢP HƯYỆN THEO TỪNG LĨNH vực NÃM 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhcĩn dán quyết định)

tiyét định sắ ổđ6S~/QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 cùa UBND huyện PQ)

STT Nội dung Dự toán

TÓNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 2.576.096

A CHI Bỏ SƯNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 55.000

B CHI NGÂN SÁCH CÁP HUYỆN THEO LĨNH vực 2.521.096

Trong đó:
I Chi đầu tir phát triển 1.527.390

1 Chi đâu tư cho các dư án 464.400

Tron^ đó:
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 13.984

1.2 Chi khoa học và công nghệ
1.3 Chi y tê, dân sô và gia đình
1.4 Chi văn hóa thông tin
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6 Chi thê dục thê thao
1.7 Chi bảo vệ môi trường
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 450.416

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thê
1.10 Chi bảo đảm xã hôi

2 Chi đầu tư phát triển khác 1.062.990

II Chi thường xuyên 819.192

Trong đỏ:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghê 181.007

2 Chi khoa học và công nghệ -

3 Chi y tê, dân sô và gia đình 47.999

4 Chi văn hóa thông tin 6.629

5 Chi phát thanh, truyên hình, thông tân 922

6 Chi thê dục thê thao 385

7 Chi bảo vệ môi trường 160.834

8 Chi các hoạt động kinh tế 352.388
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 43.959
10 Chi bảo đảm xã hôi 1.429

11 Chi trợ giá trợ cước 10.000
12 Chi quôc phòng, an ninh trật tự 3.640

13 Chi khác 10.000
III Dự phòng ngân sách 10.151
IV Chỉ từ nguồn cải cách tiền lương 162.363
V Chỉ khen thưửng 2.000
c CHI CHUYẺN NGƯỎN SANG NĂM SAU -

1/1



Dự
 T

O
ÁN

 C
HI

 N
GÂ

N 
SÁ

CH
 C

ẤP
 H

UY
ỆN

 C
HO

 T
Ừ

NG
 c

o 
QU

AN
, T

Ó
 C

HỨ
C 

NĂ
M

 20
21

(D
ự 

to
án

 đ
ã 

đư
ợc

 H
ội

 đ
ồn

g 
nh

àn
 d

ân
 q

uy
ết

 đ
ịnh

)
(K

èm
 th

eo
 Q

uy
ết 

địn
h 

sỗ
 

/Q
Đ-

UB
ND

 ng
ày

 21
 th

ản
g 

12
 n

ăm
 2

02
0 c

ùa
 U

BN
D 

hu
yệ

n 
Ph

ú 
Ou

ốc
)

B
iế

u 
số

 8
6/

C
K

-N
S

N
N

(T
T

 3
43

/2
01

6/
TT

-B
TC

)

Đơ
n 

vị:
 T

riệ
u 

đổ
ng

S
T

T
TÊ

N 
ĐƠ

N 
VỊ

TỒ
N

G
 S

Ố

C
H

I 
Đ

Ả
U

 T
ư

P
H

Á
T 

TR
IẼ

N
(K

HÒ
NG

 K
Ế

C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

M
ỤC

 T
IÊ

U
QU

ÒC
 G

IA
)

C
H

I T
H

Ư
Ờ

N
G

X
U

Y
Ê

N
(K

HÔ
NG

 K
Ẽ

C
H

Ư
Ơ

N
G

TR
ÌN

H 
M

ỤC
TIÊ

U 
QU

ổC
G

IA
)

C
H

I 
D

ự
P

H
Ò

N
G

N
G

ÂN
 S

ÁC
H

C
H

i T
Ừ

NG
UÔ

N,
C

Ả
I 

C
Á

C
H

TI
È

N
LƯ

Ơ
N

G

CH
I C

HƯ
Ơ

NG
 T

RÌ
NH

 M
TQ

G
C

H
I 

C
H

U
Y

R
N

N
G

U
Ồ

N
 S

A
N

C
N

G
ÂN

 S
ÁC

H
N

Ă
M

 S
A

U
TÒ

N
G

 S
ỏ

C
lll

 Đ
Â

U
ru

" 
PH

ÁT
TR

IỂ
N

C
H

I

'iH
U

Ò
N

C
Ì

X
U

Y
Ê

N

A
B

1
2

3
4

5
6

7
8

TỔ
N

G
 S

Ó
2

.5
7

6
.0

9
6

1
.5

2
7

.3
9

0
8

7
6

.1
9

2
1

0
.1

5
1

1
6

2
.3

6
3

-
-

-
-

1
C

ÁC
 C

O
 Q

U
AN

, T
Ố

 C
HỨ

C
3

3
1

.2
1

0
3

3
1

.2
1

0

1
HU

YỆ
N 

ứy
11

.5
52

1
1

.5
5

2

2
TR

UN
G

 T
ÂM

 B
ỒI

 D
Ư

Ở
NG

 C
HÍ

NH
 T

RỊ
1.

28
3

1.
28

3

3
VĂ

N 
PH

ÒN
G 

HĐ
ND

-U
BN

D 
HU

YỆ
N

6
.6

9
9

6
.6

9
9

4
PH

Ò
N

G
 T

ư
 P

H
ÁP

64
3

64
3

5
PH

Ò
N

G
 K

IN
H

 T
Ế

1.
43

2
1.

43
2

6
PH

ÒN
G 

TÀ
I C

HÍ
NH

 K
É 

HO
ẠC

H
2

.5
7

3
2.

57
3

7
PH

ÒN
G 

Q
UẢ

N 
LÝ

 Đ
Ô 

TH
Ị

2
.1

0
4

2
.1

0
4

8
PH

ÒN
G 

GI
ÁO

 D
ỤC

 V
À 

ĐÀ
O 

TẠ
O

1.
67

8
1.

67
8

9
PH

Ò
N

G
 T

À
I N

G
U

YÊ
N

 M
Ô

I T
RƯ

Ờ
NG

2
.2

4
7

2
.2

4
7

10
PH

Ò
N

G
 V

Ả
N

 H
Ó

A 
TH

Ô
N

G
 T

IN
1.

06
2

1.
06

2

II
PH

ÒN
G 

NỘ
I V

Ụ
3.

76
8

3.
76

8

12
PH

ÒN
G 

LA
O

 Đ
Ộ

NG
 T

lìX
H

8
.9

6
6

8
.9

6
6

13
TH

A
N

H
 T

R
A

 H
U

Y
Ệ

N
1.

52
3

1.
52

3

14
PH

Ò
N

G
 Y

 T
Ế

6
8

8
6

8
8

•

15
ỦY

 B
AN

 M
ẶT

 T
R

ẶN
 T

ớ 
Q

UÓ
C

1.
71

3
1.

71
3

16
HU

YỆ
N 

ĐO
ÀN

9
9

7
9

9
7

17
HỘ

I L
IÊ

N 
HI

ỆP
 P

HỤ
 N

ủ'
1.

48
3

1.
48

3

18
HỘ

I N
Ô

NG
 D

ÂN
8

5
0

8
5

0

1 
/3



S
T
T

T
Ê
N
 ĐƠ

N VỊ
TÔ

N
G

 SỐ

C
H

I Đ
Â

U
 T

ư
P

H
Á

T TR
IÊ

N
(KHÔ

NG
 KẺ

C
H

Ư
Ơ

N
G

 TR
ÌN

H
M

ỤC TIÊU
ỌUỐC G

IA)

C
H

I TH
Ư

Ờ
N

G
X

U
Y

Ê
N

(KHÔ
NG

 KÊ
C

H
Ư

Ơ
N

G
TRÌNH M

ỤC
TIÊU ỌUỐC

G
IA

)

C
H

I D
ự

PH
Ò

N
G

N
G

ÂN
 SÁC

H

C
H

I TỪ
NG

UÔ
N,

C
Ả

I C
Á

C
H

TIÊ
N

LƯ
Ơ

N
G

CHI CHƯ
Ơ

NG
 TR

ÌN
H

 M
TỌ

G
C

H
I C

H
U

Y
Ế

N
N

G
U

Ổ
N

 S
A

N
G

N
G

ÂN
 SÁC

H
.N

Ă
M

 S
A

U
4

TỒ
N

G
 SỐ

C
H

I Đ
Â

U
T

ư
 P

H
Ắ

T
TR

IÊ
N

1

C
H

I V
TH

Ư
Ờ

N
G

-
X

U
Y

Ê
N

A
B

1
2

3
4

5
6

7
8

9

19
N

H
À

T
H

IH
U

N
H

I
4

9
0

4
9

0

20
TRUNG

 TÂM
 Y TÊ HUYỆN

30.661
30.661

21
TR

llN
C

i rẢ
M

 V
À

N
 H

Ỏ
A

 TH
Ế

 TH
A

O
 D

L
7

.1
1

7
7

.1
1

7

22
BỌL CÒNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2
7

.0
8

4
2

7
.0

8
4

23
SỤ NCiHIỆP G

IÁO
 DỤC (KHỐ

I TRƯ
Ờ

NG)
190.206

1
9

0
.2

0
6

24
T

R
U

N
G

 T
A

M
 G

IA
O

 D
Ụ

C
 C

Ọ
N

G
 Đ

O
N

G
-

-

2
5

TRUNG
 TÂM

 G
IÁO

 DỤC NG
HỀ N

G
IIIỆP-

G
IÁO

 DỤC ĐÀO
 TẠO

2
.0

8
4

2
.0

8
4

2
6

TR
U

N
G

 TÂ
M

 D
V

&
 C

H
U

Y
Ê

N
 G

IA
O

 K
TN

N
-

-

2
7

DỘI KìÍ;M
 tra

 trậ
t Tự

 ĐÔ THỊ
2

.9
3

5
2

.9
3

5

28
TRẠM

 Pl lÁT ĐIỆN THỔ CHÂU
8

.0
0

0
8.000

2
9

BAN
 AN

 TO
À

N
 G

IA
O

 TH
Ô

N
G

5
0

0
5

0
0

3
0

DỘI gU
Á

N
 LÝ TH

Ị TRUÒ
NG

 số 4
-

-

31
BCH Ọ

UÂN Sự HUYỆN
9

1
3

913

32
CÔ

NG
 AN H

U
YỆN

9
5

9
9

5
9

33
KHO

 BẠC N
H

Ả NƯ
Ớ

C
-

-

3
4

TÒ
A ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PQ

-
-

3
5

vìC-:n kikm
 sá

t nhân dân huyện pq
-

-

3
6

THI HÀNH ÁN PHÚ Ọ
UÓ

C
-

-

37
DỘI CÁNH SÁT ĐẶC NHIỆM

 số 2
-

-

38
C

Ả
N

H
 SÁT BiH

N
 4

-
-

3
9

LIIÌN
 DO

ÀN LAO
 ĐỘ

NG
 H

U
YỆN

 PQ
-

-

4
0

NG
ÂN HÀNG

 C
H

ÍN
H

 SÁCH XÀ HỘI PQ
9

.0
0

0
9

.0
0

0

2
/3



S
T
T

1

T
Ê
N
 Đ

Ơ
N 

VỊ
TỎ

N
G

 S
Ó

CH
J 

Đ
À

U
 T

ư
P

H
Á

TT
R

IÊ
N

(K
HÔ

NG
 K

Ẻ
C

H
Ư

Ơ
N

G
 T

R
ÌN

H
M

ỤC
 T

IÊ
U

ọŨ
ỐC

 G
IA

)

C
H

I T
H

Ư
Ờ

N
G

X
U

Y
Ê

N
(K

HÔ
NG

 K
É

C
H

Ư
Ơ

N
G

TR
ÌN

H 
M

ỤC
TIÊ

U 
QU

ổC
G

IA
)

C
H

I 
D

ự
PH

Ò
N

G
N

G
ÂN

 S
ÁC

H

C
H

I 
T

Ừ
NG

UỒ
N,

C
ẢI

 C
ÁC

H
TI

È
N

LƯ
Ơ

N
G

CH
I C

HƯ
Ơ

NG
 T

RÌ
NH

 M
TỌ

G
C

H
I 

C
H

U
Y

R
N

N
G

U
Ỏ

N
 S

AN
G

N
G

Â
N

 S
ÁC

H
N

Ả
M

 S
A

U
TỎ

N
G

 S
Ồ

C
lll

 Đ
Â

U
T

ư
 P

1 l
Á

r
T

R
IR

N

C
H

I

'm
ư

Ờ
N

G
X

U
Y

Ê
N

A
B

I
2

3
4

5
6

7
8

9

II

C
H

I N
G

ÂN
 S

ÁC
H 

Q
UẢ

N 
LÝ

 C
HU

NG
CH

Ư
A 

PH
ÂN

 B
Ô

 (B
AO

 G
Ò

M
 C

Ẳ 
TI

ẾT
K

IỆ
M

 C
H

I 
10

%
)

4
8

9
.9

8
2

4
8

9
.9

8
2

-
■

ll
i

CH
I D

ự 
PH

ÒN
G 

NG
ÂN

 S
ÁC

H
10

.1
51

10
.1

51

IV
C

H
I T

Ù
 I

N
G

U
Ò

N
 C

Ả
I C

Á
C

H
 T

IÈ
N

 L
Ư

Ơ
N

G
1

6
2

.3
6

3
16

2.
36

3

V
C

H
I Đ

Ầ
U

 T
ư

 P
H

Á
T 

T
R

IẾ
N

1
.5

2
7

.3
9

0
1

.5
2

7
.3

9
0

V
I

C
H

I 
B

Ó
 S

U
N

G
 C

H
O

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 C
Á

P
D

U
Ớ

I
5

5
.0

0
0

5
5

.0
0

0

V
II

C
H

I C
H

U
Y

É
N

 N
G

U
Ò

N
 S

AN
G

 N
G

ÂN
 S

ÁC
H

N
ÃI

VI
 S

A
U

-

3
/3



/
a

0
|
 

-

■ỉ
ím

. 
sy

B
iể

u 
số

 8
7/

C
K

-N
S

N
N

(T
T 

34
3/

20
16

/T
T-

B
TC

)

Dự
 T

O
ÁN

 C
HI

 Đ
ẢU

 r
ư

 P
HÁ

T 
TR

IÊ
N 

CĨ
IA

 N
GÂ

N 
SÁ

CH
 C

ẤP
 II

IIY
ỆN

 C
HO

 T
ÙT

SG
 c

ơ
 Q

lỉA
^,

 T
Ó

 c 
llí

l*c
 T

IIK
O

 L
ỈN

H 
Vl

.r(
 N

ĂM
 2

02
1

(D
ự 

to
án

 đ
ã đ

ượ
c H

ội
 đồ

ng
 n

hũ
n 

dâ
n 

qu
yế

t đ
ịnh

)
(Kè

m 
the

o Q
uy

ếl 
địn

h s
ố 

(s ỉ
' /

OĐ
-U

BN
D 

ng
ày

 21
 ih

án
g 1

2 
nă

m 
20

20
 cù

a U
BN

D 
hu

yệ
n P

hủ
 Q

uố
c)

S
T

T
TỒ

N
G

 S
Ò

T
Ò

N
G

 S
Ò

TR
O

N
C

 D
Ó

C
H

I G
IÁ

O
D

Ụ
C

-
ĐÀ

O 
TẠ

O
VÀ

 D
Ạ Y

N
G

H
È

C
H

I 
K

H
O

A

HỌ
C 

VÀ
C

Ô
N

G
N

G
H

Ẹ

c
n

r 
Y

T
Ê

D
Â

N
 S

Ó
 V

À
G

IA
 Đ

ÌN
H

C
H

I 
V

Â
N

H
Ó

A
TH

Ô
N

G
T

IN

C
H

I 
P

H
Á

T
T

H
A

N
H

TR
U

Y
È

N
HÌ

NH
,

T
IIÔ

N
G

 1
 Á

N

C
H

I 
T

H
Ê

DỤ
C 

TH
È

rH
A

O

C
lll

 B
Ả

O
VẸ

 M
Ô

I
T

R
tỜ

N
G

C
H

I C
Á

C
H

O
Ạ

I
Đ

Ọ
N

G
K

IM
I 

TÉ

1 R
O

N
G

 D
Ó

c
m

 H
O

Ạ
T

i)Ọ
NG

 c 
ÌlA

C
O

 Q
U

A
N

Q
LN

N
.O

ẢN
t;,

D
O

À
N

 r
iii

-:

(•
II

IĐ
Ả

M
B

À
O

 \
Ã

IIỌ
I

C
ll
l 

C
IA

O

rn
Ô

N
G

-

C
ll
l 

N
O

N
G

N
C

tl
lK

P
,

LÂ
\Ì

N
íi
H

IK
P

,
TI

IỦ
Y 

LỤ
I,

T
H

Ủ
Y

 S
AN

A
B

1
2

3
4

5
6

7
8

9
IU

11
p

13

TỜ
N

G
SỎ

(A
+B

) 
'

1
.5

8
5

3
2

9
1

5
.2

5
8

-
2

Í7
-

-
-

-
1

.5
4

5
.9

8
0

4
8

2
.9

9
0

-
2

3
.8

7
4

-

A
NG

UỎ
N 

VÓ
^ 

TỈ
N

H
 V

À 
TR

llN
G

 U
Ơ

NG
 (

l+
ll)

5
7

.9
3

9
1,

27
4

-
21

7
-

-
-

-
5

4
.0

1
0

5
4

.0
1

0
-

2.
43

X
-

I
N

G
U

Ò
N

 V
Ỏ

N
 Đ

Ó
I N

G
Â

N
 S

ÁC
H

1
5

.8
0

4
1.

27
4

-
-

-
-

-
-

12
.0

92
1

2
.0

9
2

-
2

.4
3

8
-

 ■

BQ
L 

Dự
 Á

N 
ĐT

XD
 H

UY
ỆN

1
5

.8
0

4
1

.2
7

4
-

-
-

-
-

-
1

2
.0

9
2

1
2

.0
9

2
-

2
.4

3
8

-

N
gà

nh
 g

iá
o 

dụ
c

1
.2

7
4

1
.2

7
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
Tr

ườ
ng

 T
H 

An
 T

hờ
i 2

 - 
Đi

ểm
 Â

p 
6 (

XD
M

 0
6 

ph
òn

g)
12

9
1

2
9

-

2
Tr

ườ
ng

 T
H 

Dư
ơn

g 
Đô

ng
 3 

- Đ
iểm

 ch
ín

h 
(X

D
M

 1
2

ph
òr

iB
)

1
0

9
10

9
-

3
Tr

ườ
ng

 T
H 

An
 T

hớ
i 3

 - 
Đi

ểm
 B

ãi 
xế

p 
(X

DM
 0

8
ph

òn
g)

6
5

65
-

4
Tr

ườ
ng

 T
H 

An
 T

hớ
i 1

 -
 Đ

iểm
 c

hí
nh

 (X
D

M
 1

2 
ph

òim
)

4
2

2
42

2
-

5
Sử

a c
hữ

a c
ác

 đ
iểm

 tn
rờ

ng
 nă

m 
20

17
 (v

ốn
 ti

nh
)

19
9

19
9

-

6
Tr

ườ
ng

 T
H 

An
 T

hờ
i 2

 (Đ
iẻm

 ấ
p 

6)
5

0
5

0
-

7
Tr

ườ
ng

 P
TC

S 
Cử

a C
ạn

 (Đ
iể

iìi 
TH

CS
)

iO
O

10
0

-

8
T

rư
ờ

rií
ỉ P

 T
C

S 
C

ử
a 

C
ịin

 (
D

iê
m

 c
hi

nh
) 

- 
20

21
i5

0
15

0
-

9
Sử

a c
hữ

a c
ác

 đ
iểm

 tr
ườ

ng
 nă

m 
20

21
50

5
0

-

N
gà

nh
 G

ia
o 

th
ôn

g
1

2
.0

9
2

-
-

-
-

-
-

1
2

.0
9

2
I2

.0
«)

2
-

-
-

1
Đư

ờn
g 

nh
án

h 
số

 3 
- k

hu
 vự

c 
Bâ

i T
rư

ờn
g

! 2
.0

9
2

1
2

.0
9

2
12

.0
92

1
/6



s
n

T
O
N
G
 S
Ò

T
Ó

N
ÍỈ S

ỏ

TR
O

N
G

 Đ
Ó

C
H

I G
IÁ

O
DỤC:-

DÀO TẠO
VÀ l>Ạ Y
N

G
IIÍ:

C
lll K

H
O

A

nợ
c VÀ

C
Ô

N
G

N
G

IIỆ

C
H

I Y
 TẾ

D
ÂN

 SÒ
 V

À
G

iA
 Đ

ÌN
H

C
H

I V
Ă

N
H

Ó
A

TH
Ô

N
G

T
IN

C
H

I P
H

Á
T

T
H

A
N

H

TR
Ư

Y
È

N
H

ÌN
H

,
TH

Ô
N

G
 TÁ

N

C
H

I T
H

È
D

Ụ
C

TIIÈ
ÌH

AO

C
H

I B
Ả

O
VỆ M

Ô
I

TR
Ư

Ờ
N

G

C
H

I C
Á

C
H

O
Ạ

T
Đ

Ộ
N

G
K

IN
H

 T
É

TR
O

N
G

 Đ
Ó

C
H

I H
O

Ạ
T

•ĐỘ
NG

 C
U

A
CO

Q
ÙAN

Q
LNN, ĐẢNG

,
ĐOÀN TÍỊÉ

CHI đẤm
B

Ả
O

 X
Ã

H
Ộ

I
C

H
I G

IA
O

T
H

Ô
N

G

C
H

I N
Ô

N
G

N
G

H
IỆP,

LÂ
M

N
G

H
IỆ

P
,

TH
Ủ

Y I.Ợ
I,

T
H

ÌIY
 SẢN

N
gành khác

2
,4

3
8

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2.438
-

1
Máy phái diộn và bộ hòa dồng các máy phảt xã Thồ
('hâu, huyện l'hú Qiiồc

3
8

-
38

2
Sira chữa nhã làm việc Huyện ủy Phú Quốc

2
.4

0
0

-
2

.4
0

0

II
N

<;i'Ò
N

 T
llll X

O
 SÓ

 K
IK

N
 T

H
IẺ

T
4

2
.1

3
5

-
-

2
1

7
-

-
-

-
4

1
.9

1
8

4
1

.9
1

8
-

-
-

BQ
L l)Ụ ÁN DTXD HUYỆN

4
2

.1
3

5
-

-
2

1
7

•
-

-
-

4
1

.9
1

8
4

1
.9

1
8

-
-

-

•
Ngành Y tế

2
1

7
-

-
2

1
7

-
-

-
-

-
-

-
-

-

1
rnim

 y tế xã Cira c^in
17

17

2
Nâng cấp. cái tíio. sirci chữa Irung tâin y tế huyện Phũ
Quốc

2
0

0
200

N
ịỉiknh G

iao thống
4

1
.9

1
8

-
-

-
-

-
-

-
4

1
.9

1
8

4
1

.9
1

8
-

-
-

1
Dirớng nliánh số 3 - khu VỊrc Bãi Tm

ờng
4

1
.9

1
8

4
1

.9
1

8
4

1
.9

1
8

B
NCDÒ

N VÒ
N NG

ÂN SÁCH HHV ỆN (l+ll)
1.527.390

13.984
-

-
-

-
-

-
K

4
9

1
.9

7
0

4
2

8
.9

8
0

-
2

1
.4

3
6

-

1
IIB

N
D

 H
U

YỆN
1

.0
6

2
.9

9
0

-
-

-
-

-
-

-
1

.0
6

2
.9

9
0

-
-

-
-

1
G

hi thu ghi chi
6

0
0

.0
0

0
6

0
0

.0
0

0

">
Chi bồi thường giãi phóng mặt bằng các dự án
trên địa bàn huyện

4
6

2
.9

9
0

4
6

2
.9

9
0

II
BQ

L DỤ'ÁN Đ
TXD

 HUV ỆN
4

6
4

.4
0

0
1

3
.9

8
4

-
-

-
-

-
-

4
2

8
.9

8
0

4
2

8
.9

8
0

-
2

1
.4

3
6

-

N
nành giáo dục

1
3

.9
8

4
1

3
.9

8
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

1
rrirờng Tt ICS [íirơng Đ

ônu 1 - Đ
iẽin chính (1 nhà đa

năng)
5

0
0

5
0

0
-

'í rườniỉ inầin non I^ương Dông - Điềm
 chính {4P hiệu

1>Ộ)
7

2
72

-

3
1 rirừng TI 1 Dương Dông 4 - Diểm chinh (6P hiệu bộ
+ 1 nhá da năng)

2.646
2.646

-

4
XD

M
 nh;i hiệu bộ 1 rường TH

-TU
C

S Bài Thơm
(diểm

 chinh)
8

7
7

877
-

5
Sira cliiVa Cík diôm Irirờiig năm 2020 (vốn huyện)

14
14

-

2
/6



S
T
T

T
Ó
N
G
 S
Ò

TỒ
N

G
 S

Ò

TR
O

N
G

 D
Ó

C
H

I G
IÁ

O
D

Ụ
C

-
ĐÀ

O
 T

ẠO
VÀ

 D
Ạ Y

NG
lÌÈ

C
H

I 
K

H
O

A

HỌ
C 

VÀ
C

Ô
N

G
n

g
iiị

:

C
H

I 
Y

 T
É

D
Â

N
 S

Ớ
 V

À
G

IA
 Đ

ÌN
II

C
H

I 
V

Ẫ
N

IIÓ
A

TH
Ô

N
G

T
IN

C
H

I 
P

IIẢ
T

T
H

A
N

H

TR
U

Y
È

N
H

ÌN
H

,
TH

Ô
N

G
 l

Á
N

C
H

I 
T

M
Ẽ

D
Ụ

C
 T

IIÊ
T

H
A

O

C
ill

 B
Ả

O
VẸ

 M
Ô

I
TlÚ

rỜ
NC

;

C
H

I C
Á

C
H

O
Ạ

T
Đ

Ọ
N

G
K

IN
H

 T
Ế

I R
O

N
G

 !
)Ó

C
lll

 H
O

Ạ
 I

l)Ợ
N

G
 C

IÍA
C

O
 Q

U
A

N
Q

l.N
N

, O
ẢN

CỈ
,

D
O

À
N

T
IIẾ

C
líl

 D
Ấ

M
B

Ả
O

 X
Ã

liỌ
I

C
H

I 
G

IA
O

ri
lÔ

N
G

C
lll

 N
Ô

N
t;

LÂ
>Ì

TI
IÌÌ

Y
 L

Ụ
I,

1 H
Ủ

Y
 S

ẢN

6
Tr

ườ
ng

 m
ầiĩ

i n
on

 B
ãi 

Th
ơm

 - 
Đi

ểm
 ch

ính
 (C

ồn
g,

hà
ng

 rà
o, 

sâ
n 

nề
n)

II
11

-

7
Tr

ườ
ng

 T
H 

& 
TH

CS
 B

âi 
Th

ơm
 - 

Đi
ểm

 c
hí

nh
 (2

P 
bộ

m
ôn

)
11

5
11

5
-

8
Tr

uờ
ng

 T
H 

&
 T

HC
S 

Hà
m 

Ni
nh

 - 
M

ầu
 g

iáo
 cũ

 (4
P

họ
c)

59
5

9
-

9
X

D
M

 n
hà

 h
iệ

u 
bộ

 T
rư

ờn
g 

TH
C

S 
Dư

ơn
g 

Đ
ôn

g 
1

(0
4l

>)
8

0
0

8
0

0
-

10
Tr

ườ
ng

 T
HC

S 
Dư

ơn
g 

Tơ
 - 

Đi
ểm

 c
hin

h 
(4

P 
hiệ

u 
bộ

,
2P

 b
ộ 

m
ôn

, h
àn

g 
rà

o)
1

.2
5

0
1

.2
5

0
-

11 12

Tr
ườ

ng
 T

H 
& 

TH
CS

 A
n 

Th
ới

 2
 - 

Đi
ểm

 c
hin

h 
(6

P
hi

ệu
 b

ộ 
và

 2
p 

bộ
 m

ôn
)

2,
70

0
2.

70
0

-

Tr
ườ

ng
 T

H 
& 

TH
CS

 B
ăi 

Bổ
n 

- Đ
iểm

 ch
ính

 (4
P 

hiệ
u

bộ
)

1
0

0
10

0
-

13
Tr

ườ
ng

 m
ầm

 n
on

 G
àn

h 
Dầ

u -
 Đ

iểm
 ch

ính
 (2

P 
hiệ

u
bộ

)
50

5
0

-

14
Tr

ườ
ng

 T
H

 -T
H

C
S 

H
àm

 N
in

h
(H

an
g 

m
ục

: 0
2 

ph
òn

g 
bộ

 m
ôn

, n
hà

 x
e 

họ
c 

si
nh

)
1.

15
0

1.
15

0
-

15
Tr

ườ
ng

 M
ầm

 n
on

 C
ửa

 D
irơ

ng
 - 

Đi
ểm

 c
hí

nh
 (H

ạn
g

mụ
c: 

01
 p

hò
ng

 ng
hệ

 th
uậ

t +
 th

ể 
ch

ất,
 01

 p
hò

ng
 n

hâ
n

8
0

0
80

0
-

16
Tr

ườ
ng

 T
iểu

 h
ọc

 C
ửa

 D
ươ

ng
 2 

- Đ
iến

i c
hin

h 
(H

ạn
g

mự
c: 

hà
ng

 rà
o 

sâ
n 

nề
n)

9
5

0
9

5
0

-

17
Tr

ườ
ng

 M
ầm

 n
on

 B
ãi 

Th
ơm

 - 
Đi

ểm
 ch

ính
 (H

ạn
g

m
ục

: n
hà

 v
ệ 

si
nh

 g
iá

o 
viÊ

n,
 n

hà
 x

c 
gi

áo
 v

iê
n,

 n
hà

 b
ảo

1
0

10
-

18
Tr

ườ
ng

 m
âm

 n
on

 H
àm

 N
in

h 
(H

M
: 0

2 
ph

òn
g 

bộ
 m

ôn
,

02
 p

hò
ng

 h
iệ

u 
bộ

, t
ư

ờn
g 

rà
o,

 s
ân

 c
hơ

i)
50

5
0

-

19
Tr

ườ
ng

 m
ầm

 n
on

 T
hổ

 C
hâ

u 
(H

M
: 0

4 
ph

òn
g h

ọc
, 0

2
ph

òn
g 

bộ
 m

ôn
)

1
5

0
15

0
-

2
0

Tr
ườ

ng
 T

H 
Dư

ơn
g T

ơ 
2 

- Đ
iếm

 C
ửa

 L
ấp

 {U
M

: 0
8

ph
òn

g 
họ

c)
20

0
2

0
0

-

21
T

rư
ờ

ng
T

H
 A

n
T

h
ớ

i 
1 

(H
M

: 
B

êp
an

)
3

0
3

0
-

22
Tr

ườ
ng

 T
H 

Cử
a 

Dư
ơn

g T
ơ 

- Đ
iểm

 ch
ính

 (H
M

: 0
6

ph
òn

g 
họ

c)
10

0
10

0
-

23
Tr

ườ
ng

 m
ầm

 n
on

 A
n 

Th
ới

 (0
2 

ph
òn

g h
ục

, 0
2 

ph
òn

g
hi

ệu
 b

ộ.
 s

ân
 c

hơ
i)

10
0

10
0

-

2
4

Sử
a c

hữ
a 

cá
c đ

iểm
 tr

ườ
nt

ỉ 2
02

1
.

 10
0

10
0

-

25
Tr

ườ
ng

 T
H 

Dư
ơn

g T
ơ 

1 -
 Đ

iểm
 c

hin
h 

(H
ạn

g 
mự

c: 
06

ph
òn

t; 
họ

c.
 0

2 
ph

òn
g 

bộ
 m

ôn
)

15
0

15
0

-

3
/6



■i

S
'IT

o

•rO
N

(; só
TỎ

N
G

 SÓ

T
R

O
N

G
 D

ỏ

C
H

I <;iẢ
O

I>vc:-
DÀO

 TẠO
VÀ DẠ Y

N
G

IIÌ:

C
lll K

H
O

A

HỌ
C VÀ

C
Ô

N
C

N
G

H
Ệ

C
H

I Y
 TÉ

D
ÂN

 SÓ
 V

À
G

IA
 Đ

ÌN
H

C
H

I V
Ă

N
H

Ó
A

TH
Ô

N
G

T
IN

c
m

 P
H

Á
T

T
H

A
N

H

TR
U

Y
Ề

N
IIÌN

H
,

TH
Ô

N
G

 TÁ
N

C
IIIT

IIÈ
Dục: TH

Ẻ
T

IIA
O

C
llĩ B

Ả
O

VỆ M
Ô

I
TR

Ư
Ờ

N
G

C
H

I C
Á

C
H

O
Ạ

T
Đ

Ộ
N

G
K

IN
H

 TẺ

T
R

O
N

G
 Đ

Ó
C

III H
O

Ạ
T

ĐỘNG CÌÌA
C

ơ
 Q

U
 A

N
Q

LN
N

, O
ÁNG

,
Đ

O
À

N
T

IIÉ

C
lll D

Ả
M

B
Ả

O
 X

Ã
H

Ộ
I

C
H

I G
IA

O

TH
Ô

N
G

C
H

I N
O

N
G

N
G

H
IỆP,

LÂIVI
N

G
H

IỆ
P

,
TH

Ủ
Y LỢ

I,
T

H
Ủ

Y
 SAN

2
6

Trường TI iCS An Thói 1 (H
ạng m

ục: 02 phòng bộ
m

ôn, 04 phòng học. 20 m
áy vi tinh)

1
0

0
100

-

2
7

Trường Tl-l Cữa Dirơng 1 - điểiĩi ỏng Lang (Hạng
m

ục; 06 phòng học. 02 phòng bộ lĩiôn)
150

150
-

2S

Trirờng M
ầm

 non Cửa Dưcnig - Điẽm
 chính (Hạng

niực: 04 phòng học. 01 phòng hiệu trường, 01 phòng
phó hiệu trường. 01 văn phòng, 01 giếng khoan)

1
0

0
100

-

21)
1 rirììng TI 1-ri ICS Cira [iirơng (Hạng nụic; 03 phòng
bộ m

ôn. 04 phòng học. 01 uicng khoan công nghiệp)
Ifl0

1
0

0
-

30
Triròng TI 1 Dương Tơ 2 -73ha (H

ạng m
ục; 02 phòng

bộ m
ôn)

1
0

0
1

0
0

-

31
Trường ri ICS Dirơng Tơ (M

ạng im
ic: sân lập. hệ

thốniỉ Ihoál mrởc. 01 gicng khoan công nghiệp)
5

0
5

0
-

32
rrưòmg mầm non Hàm Ninh (Mạng mục: 04 phòng
học, 01 giéng khoan công nghiệp)

1
0

0
100

-

33
Trường TH - I HCS Bãi lĩồn - Điểm

 chinh (1 lạng
niM

c:04 phòng học)
1

0
0

.100
-

34
'rrirờng Mầm non Gành Dầu (I lụng mục: 03 phòng
học, 01 giếng khoan)

50
50

-

35
rruờnii TI 1-TIICS (ìành Dâu - Điểni THCS (Hạng
m

ục: 01 nhn di) nỉínịỊ. 04 phòng bộ m
ôn, hàng rào, 01

100
100

•

36
Tnrỉm

t' TH Cửii OươnịỊ 2 - diểni chinh (1 lạng inục: 02
phònịỊ bộ m

ôn)
5

0
5

0
-

N
gành (ìiao thông

4
2

8
.9

8
0

-
-

-
-

-
-

-
4

2
8

.9
8

0
4

2
8

.9
8

0
-

-
-

1
Nâng cấp bờ kc công viên Bạch Đằng

250
2

5
0

250

2
O

irỉm
g bài rác dcn ngà ur Hàm

 N
inh

300
3

0
0

300

3
Điròmg B.ìi Đắl Dó - Khu phổ 6 thị Irấn An Thới

3
0

0
3

0
0

3
0

0

4
liíl gạch via hè chinh Irang dô ihị

2
5

0
2

5
0

2
5

0

5
ĐưÌTng 1'hạni Nuợc Thĩich • thị trán An Thói

1
5

0
1

5
0

150

6
Dirờng trung lâm lìni Thími đến câng Đá Chồng

4
0

0
4

0
0

4
0

0

7
Dường tii ngiì ha câng Dá Chồng dến bài rác

3
5

0
3

5
0

3
5

0

D rX
D

 công trình (Ying hành khách qiiôc tê Phú Q
uõc

(lên cũ; Câng hành khách quốc lế Phú Quốc)
5

0
.0

0
0

5
0

.0
0

0
5

0
.0

0
0

4
/6



S
T
T

T
Ỏ

N
G

 S
Ó

TỎ
N

G
 S

ố

TR
O

N
G

 Đ
Ó

C
H

I G
IẢ

O
D

Ụ
C

-
ĐÀ

O
 T

ẠO
VÀ

 D
Ạ Y

NG
lÌẺ

C
H

I 
K

H
O

A

HỌ
C 

VÀ
C

Ô
N

G
N

C
ỈII

Ệ

C
H

I 
Y

 T
Ế

D
Â

N
 S

ỏ 
V

À
G

IA
 Đ

ÌN
H

C
H

I 
V

Ã
N

H
Ó

A
TH

Ô
N

G
T

IN

C
H

I 
P

H
Ấ

T
T

H
A

N
H

TR
U

Y
È

N
H

ÌM
I,

T
IIÔ

N
C

 T
Ẳ

N

C
H

IT
H

Ẽ
DỤ

C 
rn

È
ri

lA
O

C
H

I 
B

À
O

vẹ
; \

iô
i

T
R

U
tí

N
G

C
H

I C
Á

C
H

O
Ạ

T
Đ

Ọ
N

G
K

IM
I 

l É

I R
O

N
G

 »
0

C
lll

 I
IO

Ạ
T

l)
Ọ

N
(i

 c
 I

IA
C

Ơ
Ọ

U
A

N
Ọ

L^
^,

 D
Ả

N
U

D
O

À
N

T
H

É

C
lll

 D
Ã

M
B

.\
()

 X
Ã

N
Ọ

I
C

ll
l 

G
IA

O

rn
Ô

N
c;

C
H

I 
N

O
N

<
;

n
g

ii
iị
:!

',
LÂ

M
N

G
IIl

tlP
,

TI
IỈI

Y
 L

Ợ
I,

1 
llủ

v
 S

À
N

Q
Nâ

ng
 cấ

p 
1 lồ

 ch
ứa

 nư
ớc

 D
ươ

ng
 Đ

ôn
g

(G
ia

i đ
oạ

n 
2)

50
.0

00
5

0
.0

0
0

50
.0

00

10
Kh

u 
Tá

i đ
ịn

h 
cư

 x
ã 

Bã
i T

hơ
m

39
.1

70
3

9
.1

7
0

3
9

.1
7

0

II
K

hu
 tá

i đ
jn

h 
cư

 x
ã 

H
àm

 N
in

h
1.

00
0

1
.0

0
0

1.
00

0

12
Đư

ờn
g s

ổ 
12

 (B
à 

Kè
o 

- C
ửa

 L
ấp

)
50

5
0

50

13
M

ở 
rộ

ng
 d

iệ
n 

tíc
h 

ng
hĩ

a 
tra

ng
 n

hâ
n 

dâ
n 

hu
yệ

n 
Ph

ú
Ọu

ốc
5

0
0

5
0

0
50

0

14
Nâ

ng
 cấ

p m
ờ 

rộn
g t

uy
ến

 đư
ờn

g B
ãi 

Vò
ng

1
4

.5
0

0
1

4
.5

0
0

14
.5

00

15
Đư

òn
g 

thị
 tr

ấn
 D

ươ
ng

 E
)ôn

g -
 K

hu
 du

 lịc
h 

Đá
 B

àn
3

5
.0

0
0

3
5

.0
0

0
35

.0
00

16
Đư

ờn
g 

nh
án

h 
số

 4
 - 

Kh
u 

Bâ
i T

nr
ời

ig
2.

0U
U

2
.0

0
0

2.
00

0

17
Lá

t g
ạc

h 
vĩa

 hè
 đư

ờn
g T

rầ
n 

Hư
ng

 Đ
ạo

12
.0

00
1

2
.0

0
0

12
.0

00

18
ĐT

XD
 cơ

 sờ
 hạ

 tầ
ng

 kh
u 

tái
 đ

ịnh
 cư

 S
uố

i L
ớn

 7
3h

a
2

5
.0

0
0

2
5

.0
0

0
25

.0
00

19 2
0

Kh
o 

qu
ân

 k
hí

 th
uộ

c 
bộ

 tư
 lệ

nh
 v

ùn
g 

5 
hả

i q
uâ

n
3

2
.7

6
0

3
2

.7
6

0
32

.7
60

Nâ
ng

 cấ
p h

ệ t
hố

ng
 th

oá
t n

ướ
c, 

hệ
 th

ốn
g c

hiế
u 

sá
ng

tuy
ến

 tr
án

h 
(Đ

oạ
n 

từ
 n

gã
 ba

 S
uố

i d
á đ

ến
 cầ

u 
Su

ối
2

5
,0

0
0

2
5

.0
0

0
2

5
.0

0
0

21
Da

nh
 m

ục
 ch

ưa
 p

hă
n 

bổ
 (8

 cô
ng

 tr
ìn

h)
1

3
9

.5
0

0
1

3
9

.5
0

0
1

3
9

.5
0

0

22
Đư

ờn
g T

rầ
n 

Hư
ng

 Đ
ạo

 đo
ạn

 từ
 ng

ã b
a S

uố
i M

ây
 đế

n
ng

à 
ba

 s
ân

 b
ay

 D
uơ

ng
 T

ơ 
(v

ia
 h

è,
 th

oá
t n

ướ
c,

 c
ây

4
0

0
4

0
0

4
0

0

23
Lá

p d
ặt 

diệ
n 

ch
iéu

 sá
ng

 tu
yé

n đ
ườ

ng
 ấp

 2 
Cử

a C
ạn

đế
n 

ng
à 

ba
 D

ươ
ng

 Đ
ôn

g 
- B

ãi 
Th

on
n

5
0

5
0

50

2
4

Kh
u 

Tá
i đ

ịnh
 cư

 kh
u 

vự
c Đ

ồn
g C

ây
 S

ao
 - 

Kh
u 

1
{4

9h
a)

5
0

5
0

5
0

N
gà

nh
 k

há
c

21
.4

36
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

1
.4

3
6

-

1
Tr

ồn
g 

mớ
i c

ây
 xa

nh
 n

ăm
 2

01
9 

(T
ĐC

 1
0,2

lia
; T

DC
kh

u 
ph

ố 
5; 

TĐ
C 

Gà
nh

 D
ầu

)
5.

00
(1

-
5

.0
0

0

2 3

XD
M

 N
hà

 x
ưở

ng
, n

hà
 k

ho
 Đ

oạ
n 

Qu
àn

 lý
 d

ườ
ng

 b
ộ

1.
79

4
-

1.
79

4

BC
H 

qu
ân

 sự
 th

ị t
rấ

n 
Dư

ơn
g 

Đô
ng

3
5

0
-

35
0

5
/6



s
r
i

1 (
)
N
(
;
 s
ó

TỚ
N

G
 SÓ

T
R

O
N

G
 D

Ó

C
H

I C
ỈIÁ

O
D

Ụ
C

-
DÀO TẠO
VÀ l>Ạ Y

N
C

H
È

C
H

I K
H

O
A

HỌC VÀ
C

Ò
N

G
N

G
H

Ệ

C
lll Y

T
É

D
ÂN

 SÓ
 V

À
G

IA
 Đ

ÌN
H

C
H

I V
Ă

N
H

Ó
A

T
H

Ô
N

G
T

IN

C
H

I P
H

Á
T

T
H

A
N

H

T
R

IIY
È

N
H

ÌN
II,

TH
Ô

N
G

 TÁ
N

C
H

I T
H

É
D

ụC
TH

Ễ
T

IIA
O

C
llĩ B

Ẩ
O

M
Ô

I
T

R
irỜ

N
G

C
H

I C
Ả

C
H

O
Ạ

T
Đ

Ộ
N

G
K

ÌN
H

T
Ẻ

T
R

O
N

G
 Đ

Ó
C

lll H
O

Ạ
T

ĐỘ
NG

 C
IÌA

C
ơ

 Q
U

A
N

Q
LN

N
, DẢNG

,
Đ

O
À

N
 th

í:

C
H

ID
Ả

M
B

Ả
O

 X
Ã

H
Ộ

I
C

H
I G

IA
O

TH
Ô

N
G

C
H

I N
Ô

N
G

N
G

IIIỆ
P

,
LẲ

M
N

G
H

IỆP,
TH

Ù
Y LỢ

l,
T

H
Ũ

Y
 S

Ả
N

4
Trung lâm

 hãnh chinh xã C
ira D

irơng
2

.9
0

0
-

2
.9

0
0

5
X

O
M

 1 lội trirtm
!: Ư

ÍỈN
D

 xã C
ira Cạn

1.992
-

1.992

6
Danh mục chưa phân bố (4 côiig Irinh)

5
.3

0
0

-
5

.3
0

0

7
Khu tnm

iỊ tâm hành chính Phú Quốc
3.5«(»

-
3

.5
0

0

s
C

hợ
 m

ớ
i A

n T
hớ

i
2

0
0

-
200

I)
XDM

 Đồn biên phòng
1

0
0

-
10<)

10
CYÚ tạo sứa chiìa c;k chợ Ihị Irấn An Thới

1
5

0
-

150

1
1

Níìng cầp mỡ rộng chợ Hàm Ninh
150

-
15Ó

6
/6



B
iể

u 
số

 8
8/

C
K

-N
S

N
N

(T
T 

34
3/

20
16

/T
T-

B
TC

)

D
ựT

O
ÁN

 C
HI

 T
HƯ

Ờ
NG

 X
UY

ÊN
 C

ÍIA
 N

GẦ
N 

SÁ
CH

 C
ẤP

 H
UY

ỆN
 C

HO
 T

Ừ
NG

 c
o 

Q
UA

N,
 T

ỏ 
CH

Ứ
C 

TH
EO

 L
ĨN

H 
vự

c 
NĂ

IV
I 2

02
1

(D
ự 

to
án

 đ
ã 

đư
ợc

 H
ội

 đồ
ng

 n
hà

n d
ân

 q
uy

ết
 đ

ịnh
)

(K
èm

 th
eo

 Q
uy

ết 
địn

h s
ố 

/Q
Đ-

UB
ND

 ng
ày

 2
Ì t

hả
ng

 Í2
 n

ăm
 20

20
 củ

a 
UB

Nl
) h

uy
ện

 P
hú

 O
iiổ

c)

S
T

T
TÊ

N 
ĐƠ

N 
VỊ

TỐ
N

G
 S

Ô

■P
R

O
N

G
 Đ

O

C
H

I G
IÁ

O
D

Ụ
C

-
ĐÀ

O
 T

ẠO
VÀ

 D
ẠY

N
G

H
Ê

C
H

I 
K

H
O

A

HỌ
C 

VÀ
C

Ô
N

G
N

G
H

Ệ

C
H

i Y
 T

É,
D

ÂN
 S

Ô
V

À
 G

IA
Đ

ÌN
H

C
H

I V
Ã

N
H

Ó
A

TH
Ô

N
G

T
IN

C
H

I P
H

Á
T

T
H

A
N

H
,

TR
U

YẺ
N

HÌ
NH

,
TH

Ò
N

G
TẮ

N

C
H

I T
H

Ẻ
DỤ

C 
TH

É
T

H
A

O

C
H

I B
Ả

O
VỆ

 M
Ô

I
TR

Ư
Ờ

N
G

C
H

I C
ÁC

H
O

Ạ
I

ĐỘ
NG

K
IN

H
 T

Ẻ

CH
I Ọ

UỎ
C

PH
Ò

N
G

A
N

 N
IN

H

C
H

I 
K

H
Á

C
N

G
Â

N
SÁ

C
H

C
H

I 
H

O
Ạ

r
ĐỘ

NG
C

Ủ
A

 C
ơ

Q
U

A
N

Q
UẢ

N 
LÝ

N
H

À
N

ư
íX

:,
D

ẢN
G

,

C
H

I 
B

Á
O

D
Á

M
 X

À
HỘ

I

A
B

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

1
1

12
13

TO
N

G
 S

Ố
8

6
3

.5
0

9
2

0
6

.7
8

7
-

4
7

.9
9

9
6

.6
2

9
9

2
2

3
8

5
1

6
0

.8
3

4
3

6
2

.3
8

8
3

.6
4

0
10

.0
00

5
5

.5
2

5
8

.4
0

0

1
HU

YỆ
N 

ủy
1

1
.5

5
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

1.
55

2
-

2
TR

U
N

G
 T

Â
M

 B
Ó

I 
D

Ư
Ờ

N
G

 C
H

ÍN
H

T
R

Ị
1.

28
3

1.
28

3
-

-

#

-
-

-

•
-

.
 -

-

3
VÂ

N 
PH

ÒN
G 

HĐ
ND

-U
BN

D 
HU

YỆ
N

6
.6

9
9

-
-

-
-

-
-

-
-

-
6

.6
9

9
-

4
PH

Ò
N

G
 T

ư
 P

H
ÁP

6
4

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
4

3
-

5
PH

Ò
N

G
 K

IN
H

 T
É

1.
43

2
-

-
-

-
-

-
2

0
0

■
-

1.
23

2
-

6
PH

ÒN
G 

TÀ
I C

HÍ
NH

 K
Ẻ 

HO
ẠC

H
2

.5
7

3
-

-
-

-
-

-
5

0
0

-
-

2.
07

3
-

7
PH

ÒN
G 

Q
UÀ

N 
LÝ

 E
)Ô

 T
HỊ

6
3

.6
2

5
-

-
-

-
-

-
6

1
.9

2
1

-
-

1.
70

4
-

8
PH

ÒN
G 

G
IÁ

O
 D

ỤC
 V

À 
ĐÀ

O 
TẠ

O
1.

67
8

1.
67

8
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

9
PH

Ò
N

G
 T

À
I N

G
U

Y
Ê

N
 M

Ồ
I

TR
Ư

Ờ
N

G
2

.2
4

7
-

-
-

-
-

9
3

8
-

-
-

1
.3

0
9

-

10
PH

Ò
N

G
 V

Ẩ
N

 H
Ó

A
 T

H
Ò

N
G

 T
IN

I.Ó
62

-
-

15
0

-
-

-
-

-
-

9
1

2
-

II
PH

ÒN
G 

NỘ
I V

Ụ
3

.7
6

8
-

-
-

-
-

-
-

-
-

3
.7

6
8

-

12
PH

ÒN
G 

LA
O

 Đ
ỘN

G 
TB

XH
8

.9
6

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1.
42

6
7

.5
4

0

13
TH

A
N

H
 T

R
A

 H
U

YỆ
N

1
.5

2
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1.

52
3

-

14
PH

Ò
N

G
 Y

 T
É

6
8

8
-

-
-

-
-

-
-

10
0

-
5

8
8

-

15
ỦY

 B
AN

 M
ẬT

 T
RẬ

N 
Tồ

 Q
UÓ

C
1.

71
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1.

71
3

-

16
HU

YỆ
N 

ĐO
ÀN

9
9

7
-

-
3

0
0

-
-

-
-

■
-

6
9

7
-

1
/3


